
Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 1Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN

LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ
GIẢM LÃNG PHÍ

TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa
Viện Kinh tế & Quản Lý

© SEM - HUST

Sản xuất, tác nghiệp

Các yếu tố đầu
vào (Inputs)

Các yếu tố đầu
vào (Inputs)

Các yếu tố đầu Ra
(Outputs)

Các yếu tố đầu Ra
(Outputs)

Những biễn cố
ngẫu nhiên

Quá trình
sản xuất

Điều
chỉnh

Kiểm tra

So sánh kết
quả với dự

đoán

- Đất đai
- Nguyên vật liệu
-Thiết bị, nhà
xưởng

+Vốn
+Lao động
+Quản lý

-Hàng hoá
-Dịch vụ
-Ô nhiễm MT

Mô hình quản lý sản
xuất
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5 M CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

O

Đầu vào Inputs (3M)
Thiết bị (Machine)
Vật liệu (Material)
Con người (Men)

Quá trình Processing   (2M)
Phương pháp (Method)
Quản lý (Management)

Đầu ra (Outputs) :
Sản phẩm (Product)
Dịch vụ (Services)

I
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Hiệu quả của hoạt động sản xuất

O

I

(1)Hiệu quả sử dụng vốn
(2)Hiệu quả sử dụng thiết bị
(3)Hiệu quả sử dụng chi phí
(4)Hiệu quả sử dụng lao động
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Doanh thu $100,000 $150,000 $100,000 $100,000
Giá vốn hàng bán – 80,000 – 120,000 – 80,000 – 64,000
Lợi nhuận thuần 20,000 30,000 20,000 36,000
Chi phí tài chính – 6,000 – 6,000 – 3,000 – 6,000

14,000 24,000 17,000 30,000
Thuế 25% – 3,500 – 6,000 – 4,250 – 7,500
Lợi nhuận sau thuế $ 10,500 $ 18,000 $ 12,750 $ 22,500

Tài chính
Marketing kế toán Quản lý

sản xuất

Tăng Giảm Giảm
doanh thu chi phí chi phí

Hiện tại 50% tài chính 50% sản xuất 20%

Lý do cần quản lý sản xuất tốt
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Tại sao nói về năng suất?

Năng suất
thấp

Chi phí đơn vị
tăng

Giá bán tăng

Tiêu thụ thấp

Không dùng
hết năng lực

sản xuất

Vốn quay vòng
chậm

Năng suất và các tác động
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Khái niệm năng suất

Năng suất còn được hiểu là một tư duy hướng tới thói
quen cải tiến và vận dụng những cách thức biến mong
muốn thành các hành động cụ thể. Theo cách tiếp cận
này, năng suất là không ngừng cải tiến để vươn tới sự
tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua
và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay

- Tổ chức năng suất Châu Á -
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Thị trường

Chi
phí

Chi
phí Chi

phí

Giá

Lợi nhuận = Giá – Chi phíGiá = Chi phí + Lợi nhuận

Tư duy năng suất
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Cơ cấu chi phí của sản phẩm, dịch vụ:

Cần giảm giá thành bằng:
– Nâng cao năng suất lao động: sản xuất với số người ít hơn
– Nâng cao năng suất NVL: nguyên liệu rẻ, thất thoát ít
– Nâng cao năng suất thiết bị: thiết bị rẻ, hiệu suất cao

Để từ đó nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ nhằm
chiếm lĩnh thị trường

Chi phí nhân
công

Chi phí
nguyên liệu

Khấu hao
thiết bị Chi phí khác

Giá thành sản xuất

Tư duy năng suất
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Các yếu tố bên trong

• Quản lý
• Người lao động
• Mối quan hệ lao động và quản lý
• Tổ chức và hệ thống công việc
• Sản phẩm và dịch vụ
• Công nghệ và thiết bị
• Nguyên vật liệu
• Quy trình, phương pháp và kỹ

năng
• Vốn (nguồn cung cấp, cơ cấu vốn

và tình hình tài chính

Các yếu tố bên ngoài

• Lực lượng lao động (sự sẵn có,
kỹ năng và thái độ)

• Các nguồn lực tự nhiên
• Cơ sở hạ tầng
• Các điều kiện kinh tế và nguồn

lực tài chính
• Hệ thống xã hội, thái độ và hành

vi
• Hệ thống và chính sách của

chính phủ
• Kinh tế quốc tế, môi trường chính

trị - xã hội
• Thị trường và khách hàng

Các yếu tố tác động tới năng suất
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Lãng phí có mặt ở khắp nơi

1. Muda (lãng phí).
2. Mura (không đều)
3. Muri (quá sức)

Tư duy năng suất
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Tăng năng suất và tăng cường độ lao động là khác nhau

Lãng
phí

Làm
việc

Lãng
phí

Làm
việc

Cử động

Nâng cao năng suất là loại bỏ
lãng phí để đổi thành làm việc

Lãng
phí

Làm
việc

Làm
việc

Lãng
phí

Tăng cường độ lao động là bắt
cố gắng không có cải tiến

Tư duy năng suất



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 7Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN

© SEM - HUST

Giá trị của một sản phẩm được xác định hoàn toàn
dựa trên những gì khách hàng thật sự yêu cầu và
sẵn lòng trả tiền để có được

Là các hoạt động chuyển hóa
vật tư thành đúng sản phẩm mà
khách hàng yêu cầu

Là các hoạt động không cần
thiết cho việc chuyển hoá vật
tư thành sản phẩm mà khách
hàng yêu cầu

Hoạt động tạo ra giá trị gia
tăng

Hoạt động không tạo ra giá
trị gia tăng

Giảm thiểu lãng phí
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Giảm chi phí

“Rẻ hơn”

Giá bán

Lợi nhuận

Chi phí sản xuất

“Nhanh hơn”

Giảm thời gian sản xuất Cải tiến chất lượng

“Tốt hơn”

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP
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1. Mục tiêu theo quan điểm truyền thống
– Có 4 mục tiêu chính:
– Đảm bảo chất lượng
– Tôn trọng thời gian, kỳ hạn
– Giảm chi phí
– Linh hoạt trong tổ chức

2. Mục tiêu theo quan điểm hiện đại
• Mục tiêu: 5 không

– Không khuyết tật
– Không chậm trễ
– Không giấy tờ
– Không hỏng máy
– Không tồn kho

Các mục tiêu của Quản lý tác nghiệp
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• Quản lý sản xuất luôn phải khắc phục mâu
thuẫn giữa chức năng thương mại và chức
năng sản xuất. Có 3 loại mâu thuẫn chính:
– Mâu thuẫn về thời gian
– Mâu thuẫn về chất lượng
– Mâu thuẫn về giá

Quản lý sản xuất trong Doanh nghiệp
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Mười quyết định cơ bản

 Thiết kế sản phẩm, dịch vụ
 Quản lý chất lượng
 Thiết kế quá trình, hoạch định công suất

 Chiến lược vị trí
 Thiết kế bố trí không gian
 Quản lý nhân sự vào bố trí

công việc
 Quản lý chuỗi cung ứng
 Quản lý tồn kho
 Điều độ
 Bảo trì

Table 1.2

Mười quyết định cơ bản
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Lợi ích của
cải tiến năng

suất

Chủ doanh nghiệp

(Tăng lợi nhuận)

Chính phủ

(Thuế)

Người lao động

(Tăng thu nhập)

Người tiêu dùng

(Chất lượng đảm
bảo, giá hợp lý)

Lợi ích cải tiến năng suất
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Nhận thức về sự lãng phí

“Bất cứ hoạt động nào phát sinh chi phí mà

không tạo ra giá trị gia tăng được gọi là

lãng phí”

“Giá trị của một sản phẩm được xác định hoàn toàn

dựa trên những gì khách hàng thật sự yêu cầu và sẵn

lòng trả tiền để có được như chất lượng, số lượng, thời

gian giao hàng…”
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CÁC CON SỐ ẤN TƯỢNG:

Sau 1 tháng triển khai áp dụng Kaizen:

o Giảm tổng thời gian quy trình sản xuất xuống còn 75-90%,

o Gia tăng năng suất hoạt động máy móc lên 60-70%,

o Giảm thời gian xử lý đơn hàng bán xuống còn 50-73%,

o Giảm thời gian xử lý đơn hàng mua còn 50-70%,

o Tiết kiệm 40% không gian làm việc và giảm thiểu tình trạng hàng

tồn kho.

Các tỉ lệ này càng tăng nếu Kaizen được ứng dụng lâu dài và liên

tục

Nguồn: Tổ chức Tư vấn JWA (Mỹ)

Lợi ích của việc áp dụng Kaizen để giảm lãng phí



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 11Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN

© SEM - HUST

Loại khác
Chi phí

bảo dưỡng
Chi phí

khấu hao
Chi phí

Năng lượng
Chi phí

Nhân công
Chi phí

Nguyên liêu

Giảm chi phí
nhờ Kaizen

Cty Khác

Cty LEAN

Chi phí khác biệt do phương pháp sản xuất

Sự thay đổi chi phí bởi phương pháp sản xuất
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Sơ đồ dòng chảy sản xuất



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 12Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN

© SEM - HUST

Sơ đồ dòng chảy sản xuất
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Hình 12.1

Đầu vào Chờ Chờ T/g vận Chờ đến lượt T/g T/g Đầu ra
kiểm tra vận chuyển chuyển sản xuất thiêt lập chạy

Thời gian

95% 5%

CHU KỲ SẢN XUẤT



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 13Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN

© SEM - HUST

(1) Giảm chi phí bằng cách loại bỏ lãng phí
(2) Đảm bảo chất lượng để không lãng phí và thỏa

mãn khách hàng
(3) Giảm cỡ lô sản xuất để tăng tính da dạng mẫu

mã
(4) Rút ngắn thời gian sản xuất

CỐT LÕI CỦA PHƯƠNG THỨC
SẢN XUẤT TINH GỌN
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1. Sản xuất thừa
2. Lưu kho
3. Vận chuyển
4. Đợi chờ
5. Thao tác
6. Gia công thừa
7. Sản phẩm hỏng

CÁC LÃNG PHÍ TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT
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Lãng phí

Sửa chữa

Lãng phí

Sản xuất thừa

Lãng phí

Lưu kho
Lãng phí

Vận chuyển

Lãng phí

Đợi chờ

Lãng phí

Thao tác

Lãng phí

Gia công

1. LÃNG PHÍ SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Là lãng phí do sản xuất nhiều hơn hay quá
sớm hơn những gì được yêu cầu một cách
không cần thiết.

Trong một thời kỳ kinh tế chậm phát triển, sản xuất thừa là một tội ác.

Taiichi Ohno

LÃNG PHÍ SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

LÃNG PHÍ SẢN XUẤT THỪA

Taiichi Ohno đã nhìn nhận sản xuất thừa như là gốc rễ của mọi sự yếu

kém trong sản xuất. Sản xuất thừa nghĩa là sản xuất ra những thứ mà

không bán được. Một vài vấn đề liên quan đến chi phí như:

• Xây dựng và bảo trì các nhà kho rộng lớn

• Nhiều công nhân và máy móc

• Dùng nhiều hơn năng lượng, dầu máy, và điện năng

• Nhiều xe nâng, xe tải, pallet và băng tải

• Nhiều lãi vay phải trả mà không cần thiết cho số vốn đó

• Sản xuất thừa làm ẩn đi các vấn đề và giảm động lực thúc đẩy cải

tiến
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Sản xuất thừa

Trong 5 phút thì 1 chi
tiết được sử dụng

Trong 5 phút 10 chi tiết được sản xuất.

LÃNG PHÍ SẢN XUẤT THỪA



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 16Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN

© SEM - HUST

I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

1. Cần thêm nhân
công và thiết bị

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Chúng ta cần nhiều nguyên vật liệu hơn.
Đặt hàng nhiều hơn!

2. Nguyên liệu và hàng sử dụng trước kỳ hạn

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

3. Tiêu hao năng lượng dầu điện

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

4. Tăng các giá để hàng

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

5. Tăng số phương tiện vận chuyển
như xe nâng, người vận chuyển

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

6. Cần kho, chỗ đặt cho thiết
bị mới

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

7. Tăng lượng lưu kho và
nhân công cho việc quản lý

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Ngân hàng

Khách hàng

Chúng tôi chưa
cần đến!

Vay

Tiền vay cho việc
sản xuất tháng
tớiGánh nặng về

tiền lãi ngân hàng

＄
＄＄
＄＄ ＄

＄＄
＄＄

＄
＄＄
＄＄

＄
＄
＄

8. Gánh nặng về
tiền lại tăng lên

Xảy ra lãng phí sản xuất thừa

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 20Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

9. Ý tưởng cải tiến bị triệt tiêu

Thiết bị trục trặc tăng lên

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

9. Ý tưởng cải tiến bị triệt tiêu

Chúng ta phải sửa chữa chúng
nhanh lên, lượng lưu kho quá

nhiều.
Chúng ta sẽ

làm sau

HẬU QUẢ CỦA SẢN XUẤT THỪA



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 21Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Lãng phí
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Lưu kho
Lãng phí
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Đợi chờ

Lãng phí
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Lãng phí

Gia công

2. LÃNG PHÍ LƯU KHO
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Là việc dự trữ quá mức cần thiết về nguyên vật
liệu, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất.
Tồn kho nhiều dẫn đến các chi phí về tài chính, chi
phí bảo quản, hỏng hóc NVL…

LÃNG PHÍ LƯU KHO



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 22Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Công đoạn 1 Công đoạn 2

Quá nhiều lưu kho hàng
1

LÃNG PHÍ LƯU KHO
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Quá nhiều lưu kho hàng 1

Nếu có trục trặc sẽ
không có vấn đề lớn xảy
ra , chúng ta đã có lượng

lưu kho lớn

Thiết bị hỏng

Chắc chắn không tiến triển bởi vì lượng lưu kho không làm
thúc đẩy cải tiến thậm chí cả khi dây chuyền có sự cố.

LÃNG PHÍ LƯU KHO



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 23Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Quá nhiều lưu kho hàng 1

Hàng hóa bị quá hạn
Không thể sử dụng

LÃNG PHÍ LƯU KHO

© SEM - HUST

• Chỉ số vòng quay hàng tồn kho của Rạng Đông
(2016) = 3.19; (2015)= 2.37

• Kỳ lưu kho bình quân của Rạng Đông (2016) =
113 ngày; (2015)= 156 ngày.



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 24Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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• Hàng tồn kho Rạng Đông

© SEM - HUST

Vòng quay hàng tồn kho trung bình cho
các loại hình sản xuất

Ngành Ngưỡng trên Trung bình Ngưỡng dưới

Linh kiện và thiết bị điện tử 8.1 4.9 3.3

Máy tính 22.7 7 2.7

Thiết bị nghe nhìn gia đình 6.3 3.9 2.5

Bột giấy 11.7 8 5.5

Hóa chất công nghiệp 14.1 6.4 4.2

Bánh kẹo 39.7 23 12.6

Sách: xuất bản và in 7.2 2.8 1.5



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 25Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Nguyên nhân của tồn kho quá mức cần thiết:

• Không xác định được mức dự trữ tiêu chuẩn trên dây
chuyền

• Lập lịch sản xuất hàng ngày không tốt
• Phân tích dự báo kém
• Quản trị hàng dự trữ kém
• Khó khăn trong việc mua hàng, buộc phải có lượng dự

trữ cao
• …

Tồn kho quá mức
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• Xem xét tồn kho định kì.

• Quản lý chặt lượng sử dụng, leadtime, và tồn
kho an toàn

• Giảm mức dự trữ an toàn

• Tăng cường biện pháp chu kì đếm hàng

• Tiếp cận ABC

• Dịch chuyển tồn kho sang kho của nhà cung cấp

• Các chính sách tồn kho

Công cụ giảm hàng tồn kho



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 26Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Lãng phí

Sửa chữa

Lãng phí

Sản xuất thừa

Lãng phí

Lưu kho
Lãng phí

Vận chuyển

Lãng phí

Đợi chờ

Lãng phí

Thao tác

Lãng phí

Gia công

3. LÃNG PHÍ VẬN CHUYỂN
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3. LÃNG PHÍ VẬN CHUYỂN

Là các hoạt động vận chuyển của nguyên vật liệu
không làm gia tăng giá trị của sản phẩm một cách
không cần thiết.
Việc di chuyển giữa các công đoạn xử lý làm kéo
dài thời gian sản xuất, sử dụng lao động và mặt
bằng kém hiệu quả, gây nên những đình trệ trong
sản xuất.
Ví dụ: Quãng đường vận chuyển giữa 2 công
đoạn dài, công nhân di chuyển lấy hàng….

LÃNG PHÍ DO VẬN CHUYỂN



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 27Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Lãng phí do di chuyển sẽ làm gia tăng thời gian,
chu kỳ sản xuất.

Bán thành phẩm mất khoảng thời gian chờ đợi để
được đưa đến nguyên công tiếp theo.

Tốn kém diện tích mặt bằng sản xuất..

LÃNG PHÍ DO VẬN CHUYỂN
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Lãng phí Vận chuyển

• Nguyên nhân của lãng phí vận chuyển:
- Quy hoạch nhà máy không hợp lý
- Kích thước các mẻ quá lớn
- Khu vực chứa hàng quá rộng
- …



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 28Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Kanban chất đống,

chậm thông tin xảy ra

Lưu kho

tạm thời

LÃNG PHÍ DO VẬN CHUYỂN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Không cần lưu
kho tạm thời

Chỉ cần vận chuyển 1
lần thay vì 2 lần

LÃNG PHÍ DO VẬN CHUYỂN



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 29Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Lưu kho
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Đợi chờ
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4. LÃNG PHÍ CHỜ ĐỢI



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 30Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Lãng phí Chờ đợi

Thao tác tự động

• Phát sinh khi tay người thợ
rảnh rỗi không có việc làm.

• Phát sinh khi thiếu vật tư để
sản xuất, khi máy hư phải
chờ sửa, khi mất điện phải
dừng máy.

• Phát sinh khi người thợ chỉ
đứng quan sát máy chạy tự
động mà không làm gì.

• ...

Thao tác thủ công
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Phải chờ đợi khi máy móc
vận hành: phối hợp công
việc của người và máy móc
chưa hợp lý

LÃNG PHÍ CHỜ ĐỢI

Là thời gian mà công nhân
phải chờ đợi máy móc gia
công mà không thực hiện
các thao tác công việc
khác.
Thời gian trì hoãn giữa các
công đoạn do hiện tượng
nút cổ chai, năng lực các
công đoạn không đồng
nhất….



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 31Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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5. LÃNG PHÍ THAO TÁC
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Bất kỳ hoạt động chân tay hay việc đi
lại không cần thiết của công nhân
không gắn liền với quá trình gia công
sản phẩm đều coi là lãng phí do thao
tác.
Ví dụ: Đi lại tìm dụng cụ, chi tiết, phụ
tùng…

LÃNG PHÍ DO THAO TÁC



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 32Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Lãng phí thao tác khi
sửa chữa

LÃNG PHÍ DO THAO TÁC
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Khoảng cách giữa các thiết bị là quá lớn

Đi bộ xa Lãng phí thao tác

LÃNG PHÍ DO THAO TÁC



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 33Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

LÃNG PHÍ DO THAO TÁC
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

LÃNG PHÍ DO THAO TÁC



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 34Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Lãng phí Thao tác

Nguyên nhân của lãng phí thao
tác thừa:
 Nghiên cứu về lao động không

đầy đủ
 Quy hoạch nhà máy, phân xưởng

kém
 Tổ chức nơi làm việc và giữ gìn

vệ sinh kém
 Tìm kiếm dụng cụ
 ………………………
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6. LÃNG PHÍ GIA CÔNG (THỪA)



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 35Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Là lãng phí do tiến hành nhiều công việc gia công
hơn những gì mà khách hàng yêu cầu về hình
thức hay chất lượng, công dụng của sản phẩm.

LÃNG PHÍ DO GIA CÔNG
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I. Tổng quan về chi phí và lãng phí

Sau khi lắp ráp mặt kia
của chắn bùn không
nhìn thấy được

Sơn bề mặt của chắn bùn

Sơn bề mặt còn lại của chắn bùn

LÃNG PHÍ DO GIA CÔNG



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 36Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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7. LÃNG PHÍ SỬA CHỮA
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Nguyên liệu, năng lượng, chi phí thiết bị, nhân
công cho việc sửa chữa sản phẩm có lỗi

7. LÃNG PHÍ SỬA CHỮA



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 37Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Tìm ra Lãng phí và đưa ra mục tiêu:

 Lead Time = Nhỏ nhất ( nhanh nhất có
thể )

 Giờ làm việc Không tạo ra giá trị = 0

 Thời gian dừng Máy móc, thiết bị =  0

 Lỗi sản phẩm = 0

 Lượng tồn kho phù hợp nhất có thể

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA
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Tìm ra LÃNG PHÍ = Đứng và quan sát
với HIỆN TRƯỜNG Hiện trường là khung

cảnh nơi làm việc.

Câu hỏi

-Tại sao chúng ta phải làm như vậy?

- Có phương pháp nào tốt hơn không?

- Có thể thay đổi được mà không tốn quá nhiều nguồn lực không?

 Tình trạng thực tế

Mọi người đều hiểu phải loại trừ LÃNG PHÍ

Tuy nhiên, không dễ để làm được điều đó.

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN LÃNG PHÍ



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 38Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Loại trừ LÃNG PHÍ
Đứng và quan sát
HiỆN TRƯỜNG

= Tìm hiểu sự
LÃNG PHÍ

 Máy bị dừng.

Ví dụ :

Tại sao?

 Bởi vì một cái cầu chì bị bung ra.

 Thay thế cầu chì.

 Lần nữa, máy lại dừng!

< Vấn đề > Máy dừng
< Hành động >

Bạn đã gặp tình huống tương
tự như trên chưa?

© SEM - HUST

5 câu hỏi Tại sao – 5W

Tại sao? (1)Tại sao máy dừng hoạt động? Bởi vì Cầu chì bị bung ra do máy làm
việc quá tải.

Tại sao? (2)Tại sao máy làm việc quá tải?

Tại sao? (3) Tại sao trụ không được tra
dầu mỡ đầy đủ?

Bởi vì Dầu bơm lên không đủ.

Tại sao? (4)Tại sao dầu bơm lên không đủ? Bởi vì Trục quay bị mòn nên yếu đi.

Tại sao? (5) Tại sao trục quay bị mòn đi? Bởi vì
Dầu bơm lên không có bộ lọc,
Trục quay dùng quá thời gian
cho phép.

Tại sao máy
dừng?

Tại sao máy làm
việc quá tải?

Tại sao trụ
không được tra
dầu mỡ đầy đủ?

Tại sao dầu bơm
lên không đủ?

Tại sao trục
quay bị mòn đi?

Cái trụ quay không được tra
dầu mỡ đầy đủ.Bởi vì



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 39Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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Bài tập thảo luận nhóm

• Tại Công ty của các anh chị hiện nay có những
loại lãng phí nào trong 7 loại lãng phí trên
không? Nêu các hiện tượng của 7 lãng phí trong
hoạt động tại bộ phận bạn đang làm việc. Yêu
cầu phải chỉ ra 3 hiện tượng cho mỗi loại lãng
phí.

© SEM - HUST
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LEANLEAN

Q
uality

Q
uality

Quản lý
chi phí SX Quản lý

chất lượng

Công việc tiêu chuẩn

Giảm lãng phí với phương thức sản xuất LEAN



Chương trình Tổ trưởng Sản xuất Chuyên nghiệp
Lãng phí trong Sản xuất và Giảm lãng phí

Trang 40Tháng 9/2017 – Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBKHN
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JIT

Sản xuất
thừa

Lưu kho

Chờ đợi

Vận chuyển

Chất
lượng –
JIDOKA

Sửa chữa

Phế phẩm

CV Tiêu
chuẩn –

SW
Thao tác

thừa

Chờ đợi

Gia công
thừa

Vân chuyển

Cải tiến
mặt bằng

Vận
chuyển

Lưu kho

Chờ đợi

Các công cụ LEAN loại bỏ Lãng phí
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Chất lượng được đảm bảo ngay tại công đoạn
(luôn xây dựng hệ thống chất lượng 100% tốt)
 Phòng tránh những sự cố của máy móc
Nhân viên được trao quyền để tự kiểm tra lỗi,

yêu cầu hệ thống ngừng cho đến khi khắc phục
được lỗi
Tiết kiệm nhân công tối đa vì không phải sửa lỗi,

không phải vận hành sản phẩm lỗi

NGUYÊN TẮC CHẤT LƯỢNG
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Chất lượng

Mối quan hệ chặt chẽ với JIT
 JIT giảm chi phí để làm ra sản phẩm chất

lượng vì nó ngăn ngừa không cho các sản
phẩm kém chất lượng được làm ra

Vì thời gian sản xuất ngắn hơn, nên vấn đề
chất lượng sẽ được tìm ra sớm hơn

Chất lượng cao hơn đồng nghĩa với việc có ít
hàng chờ hơn và hệ thống sản xuất đơn giản
hơn cho phép thực hiện JIT
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Kỹ thuật chất lượng trong LEAN

• Sử dụng kiểm soát quá trình bằng thống kê
• Trao quyền cho nhân viên
• Sử dụng hệ thống ngắn ngừa lỗi (poka-yoke,

checklists, etc.)
• Tìm ra lỗi chất lượng với cỡ lô nhỏ
• Cung cấp thông tin phản hồi ngay lập tức
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Công việc tiêu chuẩn- Nền móng của LEAN
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Là phương thức quy định:
• trình tự thao tác,
• cách làm,
• thời gian thao tác

đảm bảo an toàn và chất lượng
nhằm sản xuất có hiệu quả nhất

Công việc tiêu chuẩn là gì ?
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Kỹ năng cơ bản

Yếu tố công việc

Công việc tiêu chuẩn

Kiến thức cơ bản

Công việc (kết hợp các yếu
tố công việc) cho 1 người

Đơn vị thao tác tối thiểu

Kỹ năng tối thiểu cần có để
thực hiện yếu tố công việc

Kiến thức cơ bản liên quan
đến an toàn, chất lượng và

sản xuất

Công việc tiêu chuẩn là gì ?
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AN TOÀN
• Đặt ra những quy định cụ thể cả về những vị trí cầm hàng hóa,

vật liệu và dụng cụ. Tuân thủ những quy định này sẽ ngăn chặn
được tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

CHẤT LƯỢNG
• Công việc tiêu chuẩn bao gồm cả việc làm thế nào để xây dựng,

đánh giá và kiểm tra chất lượng. Điều này phòng chống lỗi chất
lượng xảy ra.

HIỆU QUẢ
• Công việc tiêu chuẩn có khả năng đạt hiệu quả thao tác cao

nhất và xây dựng được chất lượng trong công đoạn. Điều này
nâng cao năng suất.

Tầm quan trọng của công việc tiêu chuẩn
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TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LEAN
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• Xác định LEAN là một nét văn hóa của công ty
• Đào tạo rộng rãi để nâng cao nhận thức về

LEAN từ lãnh đạo cấp cao cho đến công nhân
• Tổ chức các hoạt động hội thảo, đánh giá tại

xưởng về các công cụ và kết quả áp dụng LEAN

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LEAN
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• Tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi của LEAN
1. Thực hiện JUST IN TIME giảm thiểu tồn kho

nguyên vật liệu, bán thành phẩm, và thành phẩm
2. Thực hành Error Free Production – sản xuất không

có sai lỗi, ngăn ngừa và giảm tỷ lệ lỗi thấp nhất tại
mọi công đoạn

3. Dự báo chính xác nhu cầu và tăng cường thông tin
sản xuất để đảm bảo luôn có đủ nguồn lực cho sản
xuất và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LEAN
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• ĐÀO TẠO
– Đào tạo cho mọi thành viên của công ty về các

nguyên tắc của LEAN
• Các quản đốc, chuyền trưởng, tổ trưởng, bộ phận chất

lượng, bộ phận kỹ thuật công nghệ sản xuất được đào
tạo nhiều hơn tùy thuộc từng tính chất công việc

• ÁP DỤNG TẠI XƯỞNG:
– Áp dụng cho từng bước công việc, từng công đoạn,

từng vị trí công việc, từng chuyền và từng xưởng
– Luôn bắt đầu bằng đánh giá thực trạng, tìm các vấn

đề có thể cái tiến, tìm nguyên nhân cốt lõi, đề xuất
giải pháp, và thực thi giải pháp ngay tại xưởng

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
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• VIỆC TỐI ƯU HÓA BAO GIỜ CŨNG THEO THỨ TỰ:
– Xem xét, tối ưu hóa các Quy trình hiện hành
– Xem xét, tối ưu hóa các Nguyên tắc công việc
– Xem xét, tối ưu hóa các Trang thiết bị, Dụng cụ
– Xem xét, tối ưu hóa Tiến độ của từng công đoạn

• Luôn phối hợp với các chuyên gia về LEAN
thực hiện các hoạt động cải tiến theo quy trình
PDCA ngay tại xưởng cùng với các nhóm làm
việc của từng công đoạn để đưa ra các giải
pháp cụ thể và tổng thể cho từng khu vực sản
xuất và cho toàn bộ công ty

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

© SEM - HUST

• ĐỊNH NGHĨA:
LÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG LOẠI BỎ BẤT HỢP LÝ, MẤT CÂN ĐỐI VÀ LÃNG
PHÍ ( MURI, MURA, MUDA)  TRONG TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
NHẰM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO HƠN, NĂNG SUẤT CAO HƠN.

• MỤC ĐÍCH CỦA CẢI TIẾN:
 CHẤT LƯỢNG TỐT HƠN
 RẺ HƠN
 AN TOÀN HƠN
 NHANH HƠN
 DỄ DÀNG HƠN

LIÊN TỤC CẢI TIẾN – KAIZEN (改善)
NỀN TẢNG THỰC HÀNH LEAN
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• Kaizen là một TRIẾT LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT
KHÔNG PHẢI LÀ

MỘT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

• Kaizen KHÔNG đòi hỏi sự thay đổi lớn về công nghệ
MÀ LÀ

SỰ THAY ĐỔI LỚN VỀ THÓI QUEN CỦA NGƯỜI
LAO ĐỘNG

CẢI TIẾN – KAIZEN (改善)
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So sánh giữa KAIZEN và ĐỔI MỚI

NỘI DUNG KAIZEN ĐỔI MỚI

Tính hiệu quả Dài hạn
Không gây ấn tượng mạnh

Ngắn hạn
Gây ấn tượng mạnh

Nhịp độ Các bước nhỏ Nhảy vọt
Thời gian Liên tục Cách quãng

Thay đổi Dần dần Đột ngột
Cách tiếp cận Nỗ lực tập thể Nỗ lực cá nhân

Liên quan Tất cả mọi người Một số được lựa chọn
Cách thức Duy trì và cải tiến Đột phá và xây dựng
Bí quyết Nỗ lực, sáng tạo Đột phá và kỹ thuật CN

Yêu cầu Đầu tư ít Đầu tư lớn
Định hướng Con người Công nghệ
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• Kaizen là cách thức cải tiến những quy trình sản
xuất theo cách đơn giản và tiết kiệm

• Kaizen là thói quen (văn hóa) cải tiến để loại bỏ
những gì không cần thiết trong quy trình sản xuất
mà vẫn đảm bảo vể chất lượng, thời gian sản xuất

• Kaizen thường bắt đầu từ NHÀ XƯỞNG – VỊ TRÍ SẢN
XUẤT – NGƯỜi LAO ĐỘNG và dần tạo thói quen cho
toàn doanh nghiệp

CẢI TIẾN – KAIZEN (改善)
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• Kaizen hướng vào việc hoàn thiện QUY TRÌNH

• Kaizen tập trung vào nỗ lực của NGƯỜI LAO ĐỘNG

• Các công ty không thành công khi thực hành Kaizen
vì họ không quan tâm đến QUY TRÌNH/ TIÊU CHUẨN
CÔNG ViỆC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

• CAM KẾT CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP CAO TRONG TỔ
CHỨC ĐÓNG VAI TRÒ HẾT SỨC QUAN TRỌNG ĐỂ
KAIZEN ĐƯỢC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

CẢI TIẾN – KAIZEN (改善)
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Đối tượng chính của Kaizen

• Thay đổi thao tác của người lao động:
– Công việc dễ dàng hơn,

– Năng suất hơn,

– Hiệu quả hơn,

– Ít mệt mỏi

– An toàn hơn

• Cải tiến máy móc, trang thiết bị, vật tư đầu vào
• Cải tiến các thủ tục, quy trình làm việc

Kỹ nghệ công nghiệp,
chương trình 5S, 7 công

cụ kiểm soát chất
lượng….

Chương trình cải tiến Kaizen
để giảm lãng phí
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CHU TRÌNH PDCA

áp dụng các
biện pháp
dài hạn

áp
dụng các
biện pháp
ngắn hạn

Đặt mục tiêu

Phương
pháp, các

bước thực hiện

Kiểm tra
kết quả

thực hiện
Thực hiện

Đào tạo

Kế hoạchHành động

Kiểm tra Thực hiện
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• Các điểm ghi nhớ khi xúc tiến và đẩy mạnh hoạt
động cải tiến

 Làm rõ các bước cảI tiến
 CảI tiến thao tác trước khi cảI tiến máy móc thiết bị
 Tôn trọng, đề cao các ý tưởng cải tiến và sự tham gia

cải tiến của các thành viên trong công đoạn
 Kiểm tra kết quả cải tiến và theo dõi.

CẢI TIẾN – KAIZEN (改善)
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1. Xác định vấn đề
Vấn đề-1

Vấn đề-2

Vấn đề-3

Vấn đề-4

Vấn đề-5

Vấn đề-6

Vấn đề-7

Vấn đề-8

Vấn đề loại gì?

1.1. Lựa chọn vấn đề quan tâm/chủ đề
Vấn đề-1

Vấn đề-2

Vấn đề-3

Vấn đề-4
Vấn đề-6

Vấn đề-7

Vấn đề-8

Vấn đề cần giải quyết là gì?

Vấn đề-5

Nội dung của vấn đề là gì?

Vấn đề-5

Triệu chứng-A
Triệu chứng-B

Triệu chứng-C

Triệu chứng-D

Triệu chứng-E

2. Nắm bắt hiện trạng

Cái gì, khi nào, mức độ nào?

Triệu chứng -A

Triệu chứng-B

Triệu chứng -C

Triệu chứng -D

Triệu chứng -E

Triệu chứng-B１/２

0

2.1. Thiết lập mục tiêu

Triệu chứng-E１/２

Triệu chứng-A

4. KH hành động

Ai, cái gì, bao giờ?

Mục Người chịu
trách nhiệm Lịch trình

3. Phân tích nguyên nhân

Cái gì gây ra triệu chứng?

Tr
iệ

u 
ch

ứn
g 

ANguyên nhân Nhân tố
Nhân tốNguyên nhân

Nhân tố
Nguyên nhân

Nhân tố
Nhân tố

5. Nghiên cứu & thực hiện đối sách
Đối sách thực hiện thời gian
１   ~1
2
3
4
5







×
 ~

~

6. Kiểm soát

Không bao giờ gặp lại triệu chứng tương tự

Mục Đã cải tiến: Phản hồi cho:

Triệu chứng-C Xúc tiến
NHC

tiếp theoVấn đề-6

7. Tiêu chuẩn hóa và Kế hoạch tiếp

Vấn đề/triệu chứng gì chưa đề cập đến?

Hiệu quả hữu hình Hiệu quả vô hình

5.1. Chốt lại hiệu quả của đối sách

Cái gì, cải tiến được đến mức độ nào?
trước sau

Hiệu quả

Cái gì, như thế nào

© SEM - HUST

1. Phát hiện vấn đề

1. Khoảng cách giữa mục tiêu của công ty và kết quả

hiện tại

2. Từ việc xem xét các yếu tố P,Q,C,D,S,M

3. Từ việc xem xét 4M1i1E (Material, Machine, Man,

Method)

4. Từ việc kiểm tra 3 ”Mu” (Muri, Muda, Mura)

Vấn đề quan trọng là gì?

Các bước thực hiện Kaizen
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Khoảng cách giữa mục tiêu
của công ty và kết quả hiện tại

Ví dụ:
• Theo kế hoạch sản xuất, sản lượng hàng ngày là 100

ĐV/ngày.
• Nhưng sản lượng thực tế trung bình là 95đv/ngày

Chủ đề KAIZEN:

Phân tích nguyên nhân sản lượng thấp và cải tiến.

1. Phát hiện vấn đề
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Xem xét các yếu tố
P,Q,C,D,S,M

Q: Những lỗi nhỏ có
cao hơn mức mong

đợi không?

C: Chi phí có đảm bảo
cạnh tranh không?

D: Có sự chậm trễ
nào trong giao hàng

không?

S: Số tai nạn lao
động theo thời

gian?

M: Tỉ lệ vắng mặt

có cao không?

P: Sản lượng có đáp
ứng nhu cầu không?

1. Phát hiện vấn đề
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Xem xét 4 M1i1E

Machine

Method

Material

Man

1. Phát hiện vấn đề

Information Environment
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Kiểm tra Muda, Muri, Mura

Vác các hộp carton 20kg.

Phương tiện vận chuyển
được sử dụng ?

(Muri -
impossibility)
– Bất hợp lý

(Mura -
unevenness) –

Không nhất quán

(Muda -
waste) –
Lãng phí

1. Phát hiện vấn đề

!? ?

?

??
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TOYOTA đưa ra 7 loại lãng phí (Muda) sau:

2. Sản xuất thừa

4. Chờ đợi 5. Vận chuyển

3. Tồn kho

6. Thao tác

1. Sản xuất không rõ
mục tiêu

7. Sai lỗi

1. Phát hiện vấn đề

© SEM - HUST

Biểu đồ Pareto
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• Quan sát thấy:
– Một số lượng nhỏ (20%) các loại hàng hóa (nhóm A)

chiếm một lượng lớn tổng giá trị hàng hóa trong kho
(70-80% giá trị).

– Một số lượng tương đối lớn (30%) các loại hàng hóa
(nhóm B) chiếm một lượng nhỏ tổng giá trị hàng hóa
trong kho (15%)

– Một số lượng tỷ lệ lớn (50%) hàng hóa (nhóm C)
chiếm một lượng nhỏ tổng giá trị hàng hóa trong kho
(5%).

Phân loại ABC trong quản lý dự trữ
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SKU Số lựơng đơn vị
sử dụng hàng năm

Đơn giá
($)

Giá trị sử dụng
($)

Phần trăm giá
trị sử dụng

Loại

1 5,000 1.50 7,500 2.9% C

2 1,500 8.00 12,000 4.7% B

3 10,000 10.50 105,000 41.2% A

4 6,000 2.00 12,000 4.7% B

5 7,500 0.50 3,750 1.5% C

6 6,000 13.60 81,600 32.0% A

7 5,000 0.75 3,750 1.5% C

8 4,500 1.25 5,625 2.2% C

9 7,000 2.50 17,500 6.9% B

10 3,000 2.00 6,000 2.4% C

Tổng 254,725 100.0%

Ví dụ
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Biểu đồ Pareto
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Vấn đề bình thường/ các vấn đề liên
quan đến quản lý

• Lỗi thiết bị
• Thiếu thời gian
• Thiếu kỹ năng
• Thiếu kiểm soát
• Nhân viên mất động lực
• Thiếu kinh phí
• ……………..
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Vấn đề QC

• Quá nhiều phàn nàn từ khách hàng

• Giao hàng chậm

• Sản phẩm không đủ độ tin cậy khi đến tay khách hàng

• Phản hồi chậm với các yêu cầu của khách hàng

• Mức độ dao động lớn trong các giá trị đo chính của sản
phẩm

• ………………
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Tiêu chí đánh giá

Chủ đề

1. Tăng sản lượng lên 5%. 3 2 3 2 1 2 13 4

2. Giảm sản phẩm lỗi. 3 3 3 3 1 1 14 3

3. Giảm chi phí bằng cách giảm làm ngoài giờ. 1 3 3 3 2 3 15 2

4. Giảm giao hàng chậm 20 %. 1 2 2 2 2 1 10 5

5. Giảm chấn thương công nghiệp 50%. 1 3 1 3 3 2 13 4

6 Cải tiến môi trường làm việc. 1 1 2 1 2 3 10 5

7. Thực hiện các hoạt động 5S. 2 3 3 3 3 3 17 1

Ph
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Lựa chọn chủ đề KAIZEN
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CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ

Pareto Chart

Histogram

SuSL x
Cause & Effect Diagram

Effect

Method Man

Material Machine

( Characteristi
c )

Check sheet

Item
Oct.

1      2      3
4A

B
C

Control Chart

UC
L
CLx

Time

Graph Grasp the
trend

Dispersion Chart
Correlation

Factor-A

Fa
ct

or
-B

ex.

Sk
ill

Le
ve

l

Work
Years

2. Nắm bắt hiện trạng
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Thiết lập mục tiêu

Mục tiêu Kaizen được thiết lập phải SMART:

S = Cụ thể (Specific)

M = Đo lường được (Measurable)

A = Có thể đạt được (Achievable)

R = Thực tế (Realistic)

T = Có thời hạn (Time-bound)

Các bước thực hiện Kaizen
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Lỗi nhỏ
(%)

Tháng 1

Lộ trình

Lộ trình

Mục tiêu

Thiết lập lộ trình để đạt được mục tiêu

0
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Thiết lập mục tiêu

Các bước thực hiện Kaizen
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3. Phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ
Machine

Material

Bánh mỳ kém
chất lượng

Man

Method

Bột mì

Nước

Sữa
Đường

Men

Kinh nghiệm

Nhận thức

Kiến thức

Nhiệt độ nướng

Thời gian lên men

Sơ đồ quá trình
Thời gian nướng

Tỉ lệ nguyên
liệu

Nhiệt độ lên
men

Trứng

Độ ẩm

Muối
Bơ

Thời gian nhào
bột

Tỉ lệ men

Các bước thực hiện Kaizen
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Các nguyên nhân

Vì sao vấn đề xuất hiện?

TẠI SAO

Tìm biện pháp

Cải tiến như thế nào?

NHƯ THẾ NÀO

Từ Tại sao đến Như thế nào?

Các bước thực hiện Kaizen

Phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ
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Ba thực tế - 3 GEN
Nghiên cứu để triển khai các vấn đề Kaizen phải được:

• Thực hiện hết sức thực tế (Genjitsu)

• Tại chỗ (Genba)

• Quan sát sự việc thực tế (Genbutsu).

Nguyên tắc khi tiến hành phân tích tìm
nguyên nhân gốc rễ
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5 “Whys” để tìm nguyên nhân cốt lõi

Dầu bôi trơn

Máy sấy hỏng

Hệ thống dầu bôi trơn

Bơm

Lọc dầu

Kỹ thuật phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ
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Q: Vì sao máy dừng?
A: Vì cầu chì bị đứt do máy quá tải.

Q: Vì sao máy bị quá tải?
A: VÌ hệ thống bôi trơn không tốt.

Q: Vì sao hệ thống bôi trơn không tốt?
A: Vì áp lực bơm dầu quá thấp.

Q: Vì sao lại bị quá thấp?
A: VÌ bột kim loại lọt vào trong ống nhiều.

Q: Vì sao lại có bột kim loại?
A: Vì không có hệ thống ngăn ngừa bột kim loại.

←1st why

←2nd why

←3rd why

←4th why

←5th why

5 “Whys” để tìm nguyên nhân gốc rễ
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Lọc dầu

Dầu bôi trơn

Máy sấy hỏng

Hệ thống dầu bôi trơn

Bơm

5 “Whys” để tìm nguyên nhân gốc rễ
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Nghiên cứu phương pháp

• Với sự tham gia toàn diện

• Tận dụng tối đa kiến thức, kinh

nghiệm, kỹ năng của người lao

động ở tất cả các cấp.

Đưa ra ý tưởng cho hoạt động Kaizen

Các bước thực hiện Kaizen
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• Elimination: Giảm thiểu
những gì không cần thiết
trong công việc.

• Combine: Kết hợp bất cứ
những gì phù hợp trong
công việc.

• Rearrange: Sắp xếp lại
trình tự trong công việc để
có hiệu quả cao hơn

• Simplify: Đơn giản hóa
công việc điều hành.

Nguyên tắc ECRS
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5. Áp dụng

• Khi ý tưởng cải tiến được đưa ra, phải được kiểm tra

xác nhận bằng cách thử nghiệm.

• Vì không chắc chắn phương pháp mới là hiệu quả,

nên thử nghiệm thí điểm trong điều kiện tốt nhất.

• Hãy quyết định xem dữ liệu nào cần thu thập trước và

trong quá trình thử nghiệm.

Các bước thực hiện Kaizen
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7. Chuẩn hóa & Kế hoạch tiếp theo

Khi phương pháp mới được chứng

minh là hiệu quả  cần phải được

chuẩn hóa.

Mục đích của chuẩn hóa là sắp xếp lại

điều kiện làm việc để mọi người có

thể thực hành phương pháp mới với

nguyên liệu, máy móc, con người như

cũ.

Các bước thực hiện Kaizen

A   P

C   D

Thêi gian

A   P

C   D

A   S

C   D

A   S

C   D
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1. CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO
CAO NHẤT

2. NỖ LỰC THAM GIA CỦA
MỌI THÀNH VIÊN

3. BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC
BẰNG ĐÀO TẠO

Các yếu tố quyết định sự thành công
của Kaizen
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Cơ sở để triển khai Kaizen

• Kỹ năng điều hành, làm việc theo nhóm

• Sự tham gia và ý thức kỷ luật của từng thành viên

• Môi trường, văn hoá cải tiến liên tục

• Hoạt động của các nhóm

• Hệ thống sáng kiến cải tiến
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Điều kiện để một dự án Kaizen thành công

• Kỳ vọng hợp lý và thực tế

• Nhân viên có thái độ hợp tác, được uỷ quyền
và tham gia tích cực vào quá trình cải tiến

• Có định hướng chiến lược, được chia sẻ

• Có đủ nguồn nhân lực thực hiện dự án như
là ưu tiên số một

• Có đủ kinh phí, ngân sách cần thiết

• Tính đến các yếu tố con người, xã hội

© SEM - HUST

Các nguyên nhân thất bại có thể là

• Không duy trì được cam kết, sự quyết tâm và
ủng hộ thiết thực của lãnh đạo trong suốt thời
gian thực hiện dự án

• Phạm vị của dự án và những mong đợi không
thực tế

• Khó khăn trong quản lý thay đổi phương pháp,
hệ thống và con người cũ

• Phạm vi dự án quá lớn so với tiềm lực và khả
năng hiện tại của công ty
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• Quá tập trung vào giảm chi phí

• Quá tập trung vào công nghệ (ví dụ: IT)

• Thực hiện nhiều dự án quan trọng cùng một

lúc

• Không có đủ ngân sách và nguồn nhân lực cần

thiết

• Văn hoá sợ hãi và bi quan

Các nguyên nhân thất bại có thể là
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Các sai lầm mà cấp lãnh đao thường gặp
khi thực hiện dự án

• Không tham gia trực tiếp vào việc chỉ đạo và
thực hiện dự án

• Không truyền đạt một cách đầy đủ cho nhân
viên

• Đưa ra những tín hiệu không nhất quán
• Không chú ý một cách đầy đủ đến ảnh hưởng

của những thay đổi đối với nhân viên
• Thay đổi các mục tiêu ưu tiên, các vấn đề

trọng tâm quá nhanh
• Không cung cấp đầy đủ nguồn lực cho dự án.
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Các yếu tố quyết định sự thành công
của hoạt động Kaizen:

• Cam kết của lãnh đạo cao nhất
• Vai trò của cán bộ quản lý và lãnh đạo nhóm
• Nỗ lực tham gia của mọi người
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1. CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO
CAO NHẤT

2. NỖ LỰC THAM GIA CỦA
MỌI THÀNH VIÊN

3. BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC
BẰNG ĐÀO TẠO

Các yếu tố quyết định sự thành công
của Kaizen
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“If not us, who?

If not now, when?”
Hillel the Elder
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Bài tập thảo luận nhóm

• Từ kinh nghiệm của anh/chị hãy xác định ít nhất
3 vấn đề của công đoạn sản xuất mà anh/chị
muốn cải tiến?

• Thực hành phân tích nguyên nhân và đưa ra kế
hoạch hành động về cải tiến
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CHÚC CÔNG TY ÁP DỤNG THÀNH CÔNG
PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN
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CÁC CÔNG CỤ ÁP DỤNG
TRONG KAIZEN
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Bảng hoạt động: Làm rõ định hướng của công ty

BẢNG HOẠT ĐỘNG
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BẢNG HOẠT ĐỘNG
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THÀNH PHẦN BẢNG HOẠT ĐỘNG

1. Tên nhóm, danh sách các thành viên, tên trưởng nhóm,
chính sách hay mục tiêu của công ty.

2. Kết quả đầu ra của các hoạt động của nhóm (biểu đồ hàng
tháng)
3. Chủ đề mà nhóm đang hướng tới. Chủ đề này có liên quan gì
đến vấn đề hiện tại.
4. Tình hình hiện tại và nguyên nhân của nó (luôn thể hiện
bằng số lượng khi có thể)
5. Nguyên nhân và kết quả của nhóm như thế nào. Chú thích
bằng biểu đồ là một cách hiệu quả để thể hiện mối liên hệ giữa
các hoạt động và kết quả của nhóm.
6. Danh sách những mục tiêu đã đạt được, vấn đề còn tồn tại,
và các kế hoạch để giải quyết những vấn đề này
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SỬ DỤNG BẢNG HOẠT ĐỘNG

1. Treo bảng hoạt động ở nơi làm việc

2. Sử dụng bảng hoạt động
trong các cuộc họp
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Vd. Bảng hoạt động -- được cập nhật ít nhất mỗi
tháng

Tên nhóm: …………………..

Các thành viên của tổ chức/nhóm
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KIỂM SOÁT BẰNG CÔNG CỤ TRỰC QUAN

• Các điều kiện sản xuất có thể được xét đoán ngay lập tức chỉ
cần bằng cách nhìn.

• Thông qua thị giác, tất cả mọi người có thể nhận biết được sự
bất thường một cách nhanh chóng và ước lượng được mức
độ.

• Thị giác thông tin một cách dễ dàng để hiểu và thúc đẩy hợp
tác tại nơi làm việc.

Quản lý bằng công cụ trực quan cho phép các công nhân
của xưởng được thông tin đầy đủ về các quy trình sản xuất,
tiến độ và các thông tin quan trọng khác giúp họ làm việc có
hiệu quả nhất
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Các dạng công cụ trực quan

1. Các bảng hiển thị trực quan – Biểu đồ, bảng đo lường hiệu
quả, các tài liệu quy trình làm thông tin tham khảo

Ví dụ, biểu đồ xu hướng
về hiệu suất thực hiện, %
dao động của tỷ lệ lỗi, tiến
độ xuất hàng trong tháng,
v.v...
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Các dạng công cụ trực quan

2. Các bảng kiểm soát bằng trực quan – Các chỉ số kiểm
soát hay báo hiệu điều chỉnh: thông tin về tiến độ sản xuất,
thông tin theo dõi chất lượng, v.v...

Ví dụ: bảng màu chỉ thị giới hạn kiểm soát nhiệt độ hay tốc độ giúp người vận
hành nhanh chóng phát hiện khi quy trình vận hành vượt mức cho phép
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Ví dụ công cụ trực quan

• Andon – bảng hiển thị gồm nhiều bóng điện &
chúng sẽ sáng lên khi công nhân ở công đoạn
nào đó dừng dây chuyền vì lý do thiếu vật tư,
chất lượng không phù hợp, sự cố…
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Ví dụ công cụ trực quan

Hướng dẫn vận hành máy móc

3. Các chỉ dẫn bằng hình ảnh: giúp truyền đạt các quy
trình sản xuất hay luồng vật tư được quy định.
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Ví dụ chỉ dẫn bằng hình ảnh

• Chỉ dẫn nơi làm việc

Ô vẽ trên nền nhà xưởng để phân biệt khu vực hay các chỉ dẫn luồng
di chuyển nguyên vật liệu và bán thành phẩm trên mặt bằng xưởng.
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Ví dụ chỉ dẫn bằng hình ảnh

Mẫu sản phẩm

Danger!Tube

Caterpillar

Cảnh báo
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Ví dụ chỉ dẫn bằng màu sắc

Nơi đặt sản phẩm lỗi
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Ví dụ chỉ dẫn bằng màu sắc
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CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ
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LOẠI BỎ
Dừng ngay những việc làm vô ích.
Đừng bám vào cách làm cũ.

3 Quy tắc  KAIZEN

GIẢM BỚT
Nếu không thể ngưng ngay tòan bộ, thử
giảm bớt.

THAY ĐỔI
Có  nhiều phương pháp để
hòan thành mục tiêu.
Thay đổi công cụ.
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3 Nguyên lý cơ bản  KAIZEN

• 3 nguyên lý cơ bản :
• Thay đổi từng phần một không thay đổi tòan thể.

Chia nhỏ vấn đề và bắt đầu với một phần nhỏ
thôi

• Thay đổi từ các góc độ khác nhau:
• Thay đổi ở các cấp độ khác nhau. Khởi đầu

bằng những gì có thể được làm ngay
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3 HỆ THỐNG

1. Hệ thống tiếp nhận, xử lý, phản hồi, hỗ trợ thực hiện ý
tưởng (phiếu đề xuất ý tưởng, bảng tin, hộp thư,..

2. Hệ thống quảng bá, xúc tiến, khen thưởng (bản tin
Kaizen, tạp chí Kaizen, đài phát thanh, tổ chức sự

kiện, phần thưởng,...)

3. Hệ thống đào tạo tại chỗ (on job training) (phương pháp
giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo)

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN KAIZEN
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3 GIAI ĐOẠN

1.Khuyến khích: Ở giai đoạn đầu tiên, người quản lý
nên hỗ trợ và khuyến khích nhân viên đề xuất ý
tưởng mà không chú trọng giá trị của ý tưởng.
2. Đào tạo: Giai đoạn 2 , người quản lý cần hướng
dẫn, gợi ý và huấn luyện nhân viên các phương pháp
giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo nhằm giúp nhân
viên có thể đóng góp được nhiều ý tưởng có giá trị
3.Hiệu quả: Giai đoạn 3, sau khi nhân viên hăng hái
tham gia đề xuất ý tưởng và được đào tạo, người
quản lý mới chú trọng đến giá trị kinh tế của sáng
kiến. Giai đoạn 3 là thành quả của giai đoạn 1 và 2.
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4 BƯỚC THỰC HIỆN
1. Nhân viên nhận dạng vấn đề, lãng phí, cơ hội cải tiến,

đưa ra giải pháp cải tiến và điền vào phiếu đề
xuất ý tưởng (ghi đơn giản trong vòng 3 phút)

2. Người quản lý khen thưởng nhân viên có ý tưởng , xem
xét, đánh giá ý tưởng và phản hồi cho nhân viên

trong vòng 24 h. Nếu ý tưởng được chấp nhận, người
quản lý hỗ trợ và tạo điều kiện để nhân viên thực

hiện ý tưởng. Nếu ý tưởng không thực hiện được,
người quản lý sẽ hướng dẫn, gợi ý, trang bị cho nhân

viên các phương pháp tư duy , sáng tạo và đề nghị
nhân viên bổ sung ý tưởng.

3.Nhân viên tự thực hiện ý tưởng hay thực hiện với sự
giúp đở của đồng nghiệp và người lãnh đạo.

4.Người quản lý công bố sáng kiến và khen thưởng nhân
viên.
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1. Cải tiến công việc cá nhân
2. Tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu và các

nguồn lực khác
3. Cải thiện môi trường làm việc.
4. Cải tiến máy móc và qui trình làm việc.
5. Cải tiến công cụ.
6. Cải tiến công việc tại văn phòng
7. Cải tiến chất lượng sản phẩm.
8. Ý tưởng về sản phẩm mới
9. Cải tiến dịch vụ và mối quan hệ với khách hàng.
10. Cải tiến khác.

Cải tiến cái gì
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9 VÙNG LÃNG PHÍ CẦN Ý TƯỞNG CẢI TIẾN

1. Lãng phí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, dụng cụ,...
2. Lãng phí do dự trữ tồn kho quá mức cần thiết.
3. Lãng phí do thời gian di chuyển hay thao tác không cần thiết
của nhân viên.

4. Lãng phí do thời gian chờ đợi con người, máy móc, nguyên
vật liệu,..

5. Lãng phí do sản xuất vượt quá yêu cầu của giai đoạn sản xuất
kế tiếp.

6. Lãng phí do sản xuất , thực hiện công việc không được khách
hàng yêu cầu.

7. Lãng phí do làm sai, làm hỏng phải sửa lại
8. Lãng phí không gian làm việc do sắp xếp, bố trí, dụng cụ,
máy móc, con người,.. không hợp lý.
9. Lãng phí năng lượng sử dụng.


